
 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP 

 TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP KHÁC ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN  YÊN THỦY  

(Kèm theo  Kế hoạch số           /KH-UBND  ngày         tháng      năm 2024 của 

Ủy ban nhân dân huyện Yên Thủy) 

 

A. TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP 

I. Vị trí việc làm Kế toán 

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 

52/2019/QH/2014 ngày 25/11/2019; 

2. Luật Kế toán số 88/2015 /QH13, ngày 20/11/2015; 

3. Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; 

4. Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Kế toán; 

5. Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

6. Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ 

chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

7. Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. 

II. Vị trí việc làm Khuyến nông - Khuyến lâm 

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 

52/2019/QH/2014 ngày 25/11/2019; 

2. Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát 

triển ngành nghề nông thôn; 

3. Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về khuyến 

nông; 

4. Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính 

sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp; 

5. Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/04/2018 của Chính phủ về cơ 

chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;  

6. Thông tư số 18/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2020 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành Khuyến nông, chuyên ngành Quản 

lý bảo vệ rừng; Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 của Bộ 
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Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông 

tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và 

xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; 

7. Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04/11/2019 của Bộ Tài chính Quy 

định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện 

hoạt động khuyến nông; Thông tư số 84/2021/TT-BTC ngày 04/10/2021 của Bộ 

Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 

04/11/2019 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ 

nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông. 

B. TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC 

THƯỜNG XUYÊN 

I. Vị trí việc làm Giáo viên Giáo dục nghề nghiệp 

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 

52/2019/QH/2014 ngày 25/11/2019; 

2. Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014; 

3. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP 

ngày 7/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức; 

4. Căn cứ Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp; 

5. Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ Lao động- 

Thương binh và Xã hội quy định về chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề 

nghiệp; Thông tư số 28/2022/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2022 của Bộ Lao động- 

Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định 

về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục 

nghề nghiệp;  

6. Thông tư số 07/2023/TT-BLĐTB&XH ngày 28/8/2023 của Bộ Lao 

động- Thương binh và Xã hội quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp; xếp lương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành giáo dục 

nghề nghiệp; 

7. Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo. 

II. Vị trí việc làm Nhân viên giáo vụ  

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 

52/2019/QH/2014 ngày 25/11/2019; 

2. Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019; 

http://vbqppl.mpi.gov.vn/Pages/default.aspx?itemId=87a60ca3-e6b6-4dec-9db8-47c74b2b5676&list=documentDetail
http://vbqppl.mpi.gov.vn/Pages/default.aspx?itemId=87a60ca3-e6b6-4dec-9db8-47c74b2b5676&list=documentDetail
http://vbqppl.mpi.gov.vn/Pages/default.aspx?itemId=87a60ca3-e6b6-4dec-9db8-47c74b2b5676&list=documentDetail
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Luat-Giao-duc-nghe-nghiep-2014-259733.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-15-2019-ND-CP-huong-dan-Luat-giao-duc-nghe-nghiep-323393.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Luat-Giao-duc-nghe-nghiep-2014-259733.aspx
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3. Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; 

4. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP 

ngày 7/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

5. Thông tư số 01/2023/TT-BGDĐT ngày 06/01/2023 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường xuyên;  

6. Thông tư số 22/2022/TT-BGDĐT ngày 28/12/2022 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp 

lương viên chức giáo vụ trong trường Phổ thông dân tộc nội trú; Trường Trung 

học phổ thông chuyên; Trường dự bị đại học và Trường dành cho người khuyết 

tật công lập; 

7. Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo. 

C. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN 

QUỸ ĐẤT HUYỆN YÊN THUỶ 

I. Vị trí việc làm thu hồi và trích đo đất để giải phóng mặt bằng 

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi bổ 

sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức số 

52/2019/QH14 ngày 25/11/2019; 

2. Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; 

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy 

hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018; 

4. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai năm 2013;  

5. Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; 

6. Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 

về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 

06/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 17 của 

Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

7. Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 

10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-148-2020-ND-CP-sua-doi-mot-so-Nghi-dinh-huong-dan-Luat-Dat-dai-427504.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-dat-dai-2013-215836.aspx
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8. Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất. 

D. ĐỐI VỚI SÁT HẠCH NGOẠI NGỮ  

 Các trường hợp thí sinh không có chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tiếng dân 

tộc hoặc bằng tốt nghiệp chuyên môn chuẩn đầu ra về ngoại ngữ theo quy định 

có giá trị tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn về ngoại ngữ theo yêu cầu của vị 

trí việc làm dự tuyển thì Hội đồng tổ chức sát hạch để đánh giá năng lực ngoại 

ngữ theo theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng.  

- Thí sinh sát hạch 01 ngoại ngữ Tiếng Anh. 

- Luyện tập giới thiệu thành thạo về thông tin cá nhân.  

- Chủ đề thường gặp trong phần 1 Speaking bao gồm: quốc tịch, chuyên 

ngành học, quê hương, gia đình, sở thích, hoạt động trong thời gian rảnh. 

- Thời gian phần 1 từ 3 đến 5 phút. Thí sinh tự giới thiệu bản thân sau đó 

trả lời câu hỏi của giám khảo. Trọng tâm phần này là sử dụng những 

ngôn ngữ giao tiếp và xã hội.  

 

 


